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1 F-1 Nguyễn Văn Việt 20/11/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50547668 Quảng Trị Không khám sức khỏe

2 F-2 Trần Hoàng Tùng 23/02/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51130783 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

3 F-3 Hoàng Văn Thành 05/05/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
51130514 Nghệ An Không khám sức khỏe

4 F-4 Vũ Xuân Đáng 02/08/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51132166 Nghệ An Không khám sức khỏe

5 F-5 Mai Thanh Sơn 05/06/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50544999 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

6 F-6 Nguyễn Ngọc Biên 19/11/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50548945 Bình Định Không khám sức khỏe

7 F-7 Nguyễn Văn Lai 25/12/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50541974 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

8 F-8 Nguyễn Xuân Phúc 04/08/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50541948 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

9 F-9 Đặng Văn Cường 07/06/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50545006 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

10 F-10 Hoàng Văn Song 06/05/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50544807 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

11 F-11 Trần Thanh Quang 28/07/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51131490 Quảng Trị Không khám sức khỏe

12 F-12 Trương Văn Hạnh 02/01/1986 Nam
Ngư 

nghiệp
90900631 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

13 F-13 Bùi Văn Lĩnh 01/01/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50804390 Quảng Trị Khám sức khỏe

14 F-14 Nguyễn Văn Tâm 08/10/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50547011 Quảng Bình Không khám sức khỏe

15 F-15 Vũ Văn Tài 28/02/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50543254 Nghệ An Không khám sức khỏe

16 F-16 Đoàn Văn Hùng 07/11/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51131618 Quảng Bình Không khám sức khỏe

17 F-17 Vũ Văn Thuấn 20/03/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
51130375 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

18 F-18 Nguyễn Văn Nghĩa 02/11/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50543115 Nghệ An Khám sức khỏe

19 F-19 Hoàng Phương 25/10/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
90202457 Quảng Bình Không khám sức khỏe

20 F-20 Tôn Văn Tí 15/02/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
90904916 Bạc Liêu Không khám sức khỏe

21 F-21 Đậu Ngọc Tiễn 29/03/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50549246 Bình Thuận Không khám sức khỏe

22 F-22 Phạm Sơn Trà 11/03/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50544770 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

23 F-23 Hoàng Lâm Sung 28/08/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50545106 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe
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24 F-24 Võ Minh Khả 25/08/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51131372 Quảng Trị Không khám sức khỏe

25 F-25 Nguyễn Văn Hùng 22/09/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50544801 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

26 F-26 Nguyễn Văn Lỉnh 01/05/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50546848 Quảng Bình Không khám sức khỏe

27 F-27 Trần Minh Hiếu 22/05/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50544835 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

28 F-28 Phan Tiến Hoài 25/02/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51131436 Quảng Trị Khám sức khỏe

29 F-29 Phan Văn Cường 05/05/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50781410 Nghệ An Khám sức khỏe

30 F-30 Nguyễn Văn Thình 18/07/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50546771 Quảng Bình Không khám sức khỏe

31 F-31 Võ Đình Hiếu 06/06/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50544777 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

32 F-32 Nguyễn Văn Tùng 08/06/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50546994 Quảng Bình Không khám sức khỏe

33 F-33 Vũ Văn Nhất 10/04/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50541983 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

34 F-34 Nguyễn Văn Toàn 09/03/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
51130132 Nam Định Không khám sức khỏe

35 F-35 Trương Minh Mẫn 03/07/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
51131330 Quảng Trị Không khám sức khỏe

36 F-36 Lê Văn Thế 10/12/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50543198 Nghệ An Không khám sức khỏe

37 F-37 Lê Trương Công 01/01/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90200706 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

38 F-38 Nguyễn Hữu Phúc 27/06/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
90202547 Quảng Bình Khám sức khỏe

39 F-39 Mai Thanh Hải 06/09/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50546954 Quảng Bình Không khám sức khỏe

40 F-40 Hoàng Văn Tập 02/08/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50543559 Nghệ An Khám sức khỏe

41 F-41 Lê Huỳnh Đức 15/04/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50544627 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

42 F-42 Vũ Văn Phương 11/11/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50542120 Thanh Hóa Khám sức khỏe

43 F-43 Nguyễn Tiến Xin 17/01/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50545110 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

44 F-44 Trần Quốc Khánh 10/02/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50548759 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

45 F-45 Trần Văn Bình 05/08/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50545094 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

46 F-46 Vũ Văn Hiền 10/12/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50540431 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

47 F-47 Nguyễn Văn Bình 19/09/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
90901419 Nghệ An Không khám sức khỏe

48 F-48 Hoàng Công Huy 02/05/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50803389 Hà Tĩnh Khám sức khỏe



49 F-49 Lê Văn Nhật 02/10/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50547705 Quảng Trị Không khám sức khỏe

50 F-50 Hoàng Văn Thái 16/10/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90903283 Quảng Bình Không khám sức khỏe

51 F-51 Lê Anh Đức 16/09/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90903830 Quảng Trị Không khám sức khỏe

52 F-52 Lê Ngọc Kỷ 30/11/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50548683 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

53 F-53 Trần Văn Vũ 28/04/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50547769 Quảng Trị Không khám sức khỏe

54 F-54 Bùi Văn Long 18/08/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
51132129 Nghệ An Khám sức khỏe

55 F-55 Hồ Minh Phương 17/03/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50546621 Quảng Bình Không khám sức khỏe

56 F-56 Nguyễn Viết Thoại 25/10/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50545067 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

57 F-57 Nguyễn Xuân Hồng 16/11/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50543602 Nghệ An Không khám sức khỏe

58 F-58 Phạm Thành Trung 21/05/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50546950 Quảng Bình Không khám sức khỏe

59 F-59 Lê Ngọc Thiệu 15/04/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50544731 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

60 F-60 Nguyễn Đình Thuận 13/12/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50544704 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

61 A-1 Lại Phước Kiên 14/03/2002 Nam
Nông 

nghiệp
50535501 Thừa Thiên Huế Không khám sức khỏe

62 A-2 Nguyễn Thị Liệu 16/02/1992 Nữ
Nông 

nghiệp
51121085 Nghệ An Không khám sức khỏe

63 A-3 Lê Anh Dũng 28/02/1996 Nam
Nông 

nghiệp
50534623 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

64 A-4 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 20/10/1999 Nữ
Nông 

nghiệp
50533190 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

65 A-5 Trần Văn Sơn 29/07/1997 Nam
Nông 

nghiệp
51122168 Bắc Giang Không khám sức khỏe

66 A-6 Lường Thị Phương 02/05/2003 Nữ
Nông 

nghiệp
90800627 Yên Bái Khám sức khỏe

67 A-7 Nguyễn Quang Toàn 10/08/1997 Nam
Nông 

nghiệp
90803157 Quảng Bình Không khám sức khỏe

68 A-8 Nguyễn Văn An 25/10/2002 Nam
Nông 

nghiệp
90801614 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

69 A-9 Nguyễn Văn Sơn 15/10/2003 Nam
Nông 

nghiệp
90801800 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

70 A-10 Phạm Thị Phương Thúy 18/02/1996 Nữ
Nông 

nghiệp
90801645 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

71 A-11 Phạm Thị Trang 04/10/1998 Nữ
Nông 

nghiệp
90801936 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

72 A-12 Đặng Văn Vĩnh 08/12/1988 Nam
Nông 

nghiệp
51120068 Cao Bằng Không khám sức khỏe

73 A-13 Trần Vũ Linh 28/08/1987 Nam
Nông 

nghiệp
51122163 Bắc Giang Không khám sức khỏe



74 A-14 Hoàng Văn Cường 20/10/1991 Nam
Nông 

nghiệp
51122160 Bắc Giang Không khám sức khỏe

75 A-15 Vi Thị Ninh 15/08/1989 Nữ
Nông 

nghiệp
90800192 Lào Cai Không khám sức khỏe

76 A-16 Lò Văn Chấp 27/10/1998 Nam
Nông 

nghiệp
51120696 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

77 A-17 Đàm Văn Quỳnh 27/08/1992 Nam
Nông 

nghiệp
51120086 Cao Bằng Không khám sức khỏe

78 A-18 Lâu Văn Tùng 17/03/1995 Nam
Nông 

nghiệp
51120858 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

79 A-19 Nguyễn Huy Hoàng 01/11/1988 Nam
Nông 

nghiệp
51122156 Bắc Giang Không khám sức khỏe


